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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: Triệu đồng

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

Tổng cộng 1,854,403.00                428,616.00               30,078.00                73,716.94             11,703.00            383,040.12                46,269.15             19,316.84             16,434.48              23,820.00              375,060.34              50,000.00             30,279.90              351,337.40             85,997.71           9,013.02              

1
Văn phòng Đoàn đại biểu quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
9,896.05                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           9,896.05                  -                      -                       

2 Văn phòng UBND tỉnh 14,984.29                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           14,984.29               -                      -                       

3
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
80,964.99                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         30,279.90                30,279.90              50,685.09               -                      -                       

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10,514.14                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         3,151.15                  7,362.99                  -                      -                       

5 Sở Tư pháp 10,653.06                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         3,379.37                  7,273.69                  -                      -                       

6 Sở Công thương 11,963.21                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         5,183.55                  6,779.66                  -                      -                       

7 Sở Khoa học và Công nghệ 30,971.27                     -                             26,678.00                -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           4,293.27                  -                      -                       

8 Sở Tài chính 8,178.24                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           8,178.24                  -                      -                       

9 Sở Xây dựng 11,829.03                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         2,000.00                  9,829.03                  -                      -                       

10 Sở Giao thông - Vận tải 60,087.96                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         50,000.00                50,000.00             10,087.96               -                      -                       

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 313,026.08                   304,823.40               -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           8,202.68                  -                      -                       

12 Sở Y tế 138,699.34                   3,884.13                    -                           -                        -                       126,485.12                -                        -                        -                         -                         -                           8,330.09                  -                      -                       

13
Sở Lao động -Thương binh và Xã 

hội
46,373.43                     6,000.00                    -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         3,200.00                  7,575.72                  29,597.71           -                       

14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 46,782.58                     -                             -                           -                        -                       -                             22,256.69             -                        14,376.48              -                         -                           10,149.41               -                      -                       

15 Sở Tài nguyên và Môi trường 13,906.10                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         3,820.00                2,044.00                  8,042.10                  -                      -                       

16 Sở Thông tin và Truyền thông 19,512.39                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         13,790.18                5,722.21                  -                      -                       

17 Sở Nội vụ 15,780.46                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           15,780.46               -                      -                       

18 Thanh tra tỉnh 5,877.34                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           5,877.34                  -                      -                       

19 Ban Dân tộc 2,493.39                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           2,493.39                  -                      -                       

20
Ban Quản lý các khu Công 

nghiệp
2,509.33                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           2,509.33                  -                      -                       

21
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi 

Chúa
8,643.49                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         3,849.11                  4,794.38                  -                      -                       

22
Ban Quản lý Vườn Quốc gia 

Phước Bình
6,506.49                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         3,625.10                  2,881.39                  -                      -                       

23 Trường Chính trị tỉnh 11,444.19                     11,444.19                  -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

24 Báo Ninh Thuận 13,617.46                     -                             -                           -                        -                       -                             13,617.46             -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

25
Đài Phát thanh và truyền hình 

tỉnh
17,125.84                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        17,125.84             -                         -                         -                           -                           -                      -                       

26
Trường Cao đẳng nghề Ninh 

Thuận
17,589.20                     17,589.20                  -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

27 Tỉnh ủy Ninh Thuận 52,071.96                     -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           52,071.96               -                      -                       

28
Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh
4,912.75                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           4,912.75                  -                      -                       

29 Tỉnh Đoàn Thanh niên 5,632.80                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         1,051.16                  4,581.64                  -                      -                       

30 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3,213.87                        190.00                       -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           3,023.87                  -                      -                       

31 Hội Nông dân tỉnh 3,802.73                        480.92                       -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           3,321.81                  -                      -                       

32 Hội Cựu chiến binh 2,462.98                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           2,462.98                  -                      -                       

33 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1,582.79                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           1,582.79                  -                      -                       

34 Hội Đông y tỉnh 871.38                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           871.38                     -                      -                       

35
Ban đại diện Hội Người cao tuổi 

tỉnh
323.23                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           323.23                     -                      -                       

36 Liên minh Hợp Tác xã tỉnh 1,236.36                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           1,236.36                  -                      -                       

37
Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch 

bắt tù, đầy tỉnh
253.03                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           253.03                     -                      -                       

38
Hội cựu thanh niên xung phong 

tỉnh
184.36                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           184.36                     -                      -                       

39 Hội Làm vườn tỉnh 287.77                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           287.77                     -                      -                       

Chi quốc phòng

Chi an ninh và 

trật tự an toàn xã 

hội

Chi văn hóa 

thông tin

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Trong đó:

Tổng số Chi y tế, dân số và 

gia đình

Chi các hoạt động 

kinh tế

Chi giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề

Chi khoa học và 

công nghệ

Trong đó

TT Tên đơn vị Chi phát thanh, 

truyền hình, 

thông tấn

Chi thể dục thể 

thao

Chi bảo vệ môi 

trường

Chi hoạt động của 

cơ quan quản lý 

nhà nước, đảng, 

đoàn thể

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chi bảo đảm xã 

hội

Chi thường 

xuyên khác
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Chi giao thông

Chi nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

Chi quốc phòng

Chi an ninh và 

trật tự an toàn xã 

hội

Chi văn hóa 

thông tin

Trong đó:

Tổng số Chi y tế, dân số và 

gia đình

Chi các hoạt động 

kinh tế

Chi giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề

Chi khoa học và 

công nghệ

Trong đó

TT Tên đơn vị Chi phát thanh, 

truyền hình, 

thông tấn

Chi thể dục thể 

thao

Chi bảo vệ môi 

trường

Chi hoạt động của 

cơ quan quản lý 

nhà nước, đảng, 

đoàn thể

Chi bảo đảm xã 

hội

Chi thường 

xuyên khác

40
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 

tỉnh
1,465.16                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           1,465.16                  -                      -                       

41 Hội Luật gia tỉnh 409.28                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           409.28                     -                      -                       

42 Hội Nhà báo tỉnh 395.36                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           395.36                     -                      -                       

43 Hội Khuyến học tỉnh 416.64                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           416.64                     -                      -                       

44
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh
446.41                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           446.41                     -                      -                       

45 Hội người mù 336.63                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           336.63                     -                      -                       

46
Hội nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin tỉnh
381.71                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           381.71                     -                      -                       

47 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 41,083.94                     1,000.00                    -                           40,083.94             -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

48 Công an tỉnh 6,203.00                        -                             -                           -                        6,203.00              -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

49
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh
3,633.00                        -                             -                           3,633.00               -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

50
Văn phòng Thường trực Ban An 

toàn giao thông
3,754.51                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           3,754.51                  -                      -                       

51

Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Ninh Thuận

219.98                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         219.98                     -                           -                      -                       

52
Ban Chỉ huy phòng chống thiên 

tai và TKCN tỉnh
1,000.00                        -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         1,000.00                  -                           -                      -                       

53
 Ban Chuẩn  bị dự án Tam nông 

giai đoạn 2
700.58                           -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         700.58                     -                           -                      -                       

54 Bảo hiểm xã hội tỉnh 179,555.00 -                             -                           -                        -                       179,555.00                -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

55
Ngân hàng chính sách xã hội chi 

nhánh tỉnh Ninh Thuận
11,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           11,000.00           -                       

56
Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
70,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         70,000.00                -                           -                      -                       

57
Kinh phí thực hiện các Nghị 

quyết, chính sách do HĐND tỉnh 
75,000.00                     10,000.00                  -                           -                        -                       6,000.00                    5,000.00               -                        -                         -                         50,000.00                4,000.00                  -                      -                       

58
Kinh phí hỗ trợ các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập thu không 

đủ chi và các nhiệm vụ chi sự 

30,000.00                     -                             -                           -                        -                       30,000.00                  -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

59 Kinh phí thực hiện ISO 1,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         1,000.00                  -                           -                      -                       

60

Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng; 

kinh phí phòng cháy, chữa cháy; 

các nhiệm vụ chi hoạt động bảo 

vệ môi trường khác

30,100.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         20,000.00              10,100.00                -                           -                      -                       

61 Vốn đối ứng các dự án ODA 2,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         2,000.00                  -                           -                      -                       

62
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ 

trợ lãi suất tín dụng (Quyết định 
3,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         3,000.00                  -                           -                      -                       

63
Kinh phí thực hiện chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh
10,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         10,000.00                -                           -                      -                       

64
Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
2,000.00 -                             1,400.00                  -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         600.00                     -                           -                      -                       

65
Kinh phí bảo đảm cho Quỹ khen 

thưởng của tỉnh; chi hoạt động 

quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 

5,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           5,000.00                  -                      -                       

66
Kinh phí bảo đảm diễn tập; huấn 

luyện dự bị động viên; bảo đảm 
30,000.00 -                             -                           30,000.00             -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

67
Kinh phí thực hiện Chương trình 

phát triển lâm nghiệp bền vững
16,626.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         16,626.00                -                           -                      -                       
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Chi giao thông

Chi nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

Chi quốc phòng

Chi an ninh và 

trật tự an toàn xã 

hội

Chi văn hóa 

thông tin

Trong đó:

Tổng số Chi y tế, dân số và 

gia đình

Chi các hoạt động 

kinh tế

Chi giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề

Chi khoa học và 

công nghệ

Trong đó

TT Tên đơn vị Chi phát thanh, 

truyền hình, 

thông tấn

Chi thể dục thể 

thao

Chi bảo vệ môi 

trường

Chi hoạt động của 

cơ quan quản lý 

nhà nước, đảng, 

đoàn thể

Chi bảo đảm xã 

hội

Chi thường 

xuyên khác

68

Kinh phí sửa chữa trụ sở, nhà làm 

việc; Mua sắm ô tô, trang thiết bị 

và sửa chữa tài sản nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ 

20,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           20,000.00               -                      -                       

69

kinh phí thực hiện đào tạo, đào 

tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho cán bộ, công chức

15,000.00 15,000.00                  -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

70

Hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm 

học phí; Chính sách ăn trưa trẻ 3-

5 tuổi; chính sách đối với giáo 

viên mầm non; Học bổng học 

37,852.16 37,852.16                  -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

71

Kinh phí thực hiện chế độ cho 

các đối tượng bảo trợ xã hội và 

hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội và các nhiệm 

vụ chi đảm bảo xã hội phát sinh 

trong năm

40,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           40,000.00           -                       

72

Kinh phí thực hiện Chương trình 

trợ giúp xã hội và PHCN cho 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 

người rối nhiễu tâm trí; Chương 

trình phát triển công tác xã hội

200.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         -                           -                           200.00                -                       

73

Kinh phí mua thẻ BHYT cho: trẻ 

em dưới 6 tuổi; đối tượng BTXH; 

học sinh, sinh viên; cựu chiến 

binh, thanh niên xung phong, đối 

tượng tham gia kháng chiến Lào, 

Campuchia; Cận nghèo; người 

nghèo, DTTS vùng khó khăn; 

người đang sinh sống tại vùng 

ĐBKK; Hộ làm nông, lâm ngư 

nghiệp có mức sống trung bình 

tiếp tục phân bổ trên cơ sở quyết 

toán của các đơn vị, địa phương

31,000.00 -                             -                           -                        -                       31,000.00 -                        -                        -                         -                         -                           -                        -                         -                           -                      -                       

74
Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ 

em dưới 6 tuổi
17,931.52 -                             -                           -                        -                       17,931.52                  -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

75

Kinh phí mua thẻ BHYT cho 

người nghèo, DTTS vùng khó 

khăn; người đang sinh sống tại 

vùng ĐBKK, xã đảo, huyện đảo

-9,176.20 -                             -                           -                        -                       (9,176.20)                   -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

76
Kinh phí mua BHYT cho đối 

tượng BTXH
12,954.06 -                             -                           -                        -                       12,954.06                  -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

77
Kinh phí mua thẻ BHYT cho học 

sinh, sinh viên
525.40 -                             -                           -                        -                       525.40                       -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

78

Kinh phí mua BHYT cho cựu 

chiến binh, thanh niên xung 

phong, đối tượng tham gia kháng 

chiến Lào, Campuchia

44.11 -                             -                           -                        -                       44.11                         -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

79 BHYT Cận nghèo 8,386.80 -                             -                           -                        -                       8,386.80                    -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

80
BHYT Hộ làm nông, lâm ngư 

nghiệp có mức sống trung bình
334.31 -                             -                           -                        -                       334.31                       -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       
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Chi giao thông

Chi nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

Chi quốc phòng

Chi an ninh và 

trật tự an toàn xã 

hội

Chi văn hóa 

thông tin

Trong đó:

Tổng số Chi y tế, dân số và 

gia đình

Chi các hoạt động 

kinh tế

Chi giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề

Chi khoa học và 

công nghệ

Trong đó

TT Tên đơn vị Chi phát thanh, 

truyền hình, 

thông tấn

Chi thể dục thể 

thao

Chi bảo vệ môi 

trường

Chi hoạt động của 

cơ quan quản lý 

nhà nước, đảng, 

đoàn thể

Chi bảo đảm xã 

hội

Chi thường 

xuyên khác

74

Kinh phí hỗ trợ một phần chi phí 

khám, chữa bệnh cho người 

nghèo, người gặp khó khăn đột 

xuất do mắc bệnh nặng, bệnh 

hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận

1,000.00 -                             -                           -                        -                       1,000.00                    -                        -                        -                         -                         -                           -                           -                      -                       

75

Kinh phí thực hiện nâng bậc 

lương trong năm (gồm lương, các 

khoản phụ cấp và các khoản theo 

lương)

11,031.64 352.00                       -                           -                        -                       3,000.00                    395.00                  191.00                  58.00                     -                         1,946.64                  4,889.00                  200.00                -                       

76

Chi từ các khoản thu các khoản 

tài trợ, huy động đóng góp từ các 

cơ quan, tổ chức, cá nhận theo 

quy định của pháp luật

20,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         10,000.00                10,000.00               -                      -                       

77

Chi thực hiện công tác đo đạc, 

đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu 

hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất

20,000.00 -                             -                           -                        -                       -                             -                        -                        -                         -                         20,000.00                -                           -                      -                       

78
Các nhiệm vụ chi thường xuyên 

khác phát sinh trong năm 
125,826.64                   20,000.00                  2,000.00                  -                        5,500.00              6,000.00                    5,000.00               2,000.00               2,000.00                -                         56,313.62                -                        -                         13,000.00               5,000.00             9,013.02              
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